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V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD
	Khánh Hòa, ngày 25 tháng 8 năm 2021


 
	Kính gửi:
	- Các sở, ban, ngành;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong;
- Các Ban quản lý trực thuộc tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Liên đoàn lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các CSSXKD trên địa bàn tỉnh.


Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;
Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp;
Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;
Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 147-TB/TU ngày 23/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị bàn các giải pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19,
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn thực hiện một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/8/2021 đến khi có hướng dẫn mới, cụ thể như sau:
1. Điều kiện để các CSSXKD1 được hoạt động, cụ thể như sau:
CSSXKD được hoạt động khi đảm bảo điều kiện về địa bàn nơi đặt cơ sở sản xuất và điều kiện về an toàn phòng chống dịch COVID-19.
a. Địa bàn nơi đặt cơ sở sản xuất
- CSSXKD có trụ sở đặt tại địa bàn “vùng xanh” (bình thường mới) theo thôn, tổ dân phố.
- Hoặc CSSXKD có trụ sở trên địa bàn “vùng vàng” (nguy cơ), “vùng cam” (nguy cơ cao), “vùng đỏ” (nguy cơ rất cao) nhưng ở vị trí biệt lập, cách xa khu dân cư.
Thôn, tổ dân phố có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ, bình thường mới (còn được gọi là vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, vùng xanh) được cập nhật hàng ngày, công bố công khai tại các website nêu tại mục 10.
b. Điều kiện về an toàn phòng, chống dịch COVID-19
- CSSXKD chỉ được hoạt động khi tiến hành đánh giá và có kết quả mức độ nguy cơ lây nhiễm được đánh giá dưới 50% theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. Đồng thời phải cập nhật thông tin lên hệ thống an toàn COVID (antoancovid.vn).
- Bảo đảm thực hiện một trong 3 mô hình: “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, “2 tại chỗ 1 vùng xanh” (người lao động cư trú tại “vùng xanh” đến doanh nghiệp để sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, sau đó về nghỉ ngơi tại “vùng xanh”).
- CSSXKD thông báo cho Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện (nơi đặt cơ sở sản xuất) về thời gian tổ chức hoạt động.
2. Về quản lý và sử dụng lao động
- CSSXKD chỉ được sử dụng người lao động cư trú tại “vùng xanh” theo thôn, tổ dân phố được công khai trên Cổng thông tin điện tử phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- CSSXKD chỉ được sử dụng lao động đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng test nhanh hoặc RT-PCR). CSSXKD có thể tự tổ chức xét nghiệm cho người lao động thuộc đơn vị mình hoặc sử dụng dịch vụ của các cơ sở y tế. Đơn vị có thể tự thực hành test nhanh theo hướng dẫn (bằng tài liệu, video) được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Chủ CSSXKD chịu trách nhiệm về việc thực hiện xét nghiệm, kết quả xét nghiệm và lưu danh sách người lao động đã thực hiện xét nghiệm tại đơn vị, gồm đầy đủ thông tin cá nhân người lao động, thời gian thực hiện, người được phân công thực hiện.
- Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người lao động trong nội bộ CSSXKD để giám sát phòng chống dịch COVID-19. Chỉ sử dụng kết quả xét nghiệm để người lao động của CSSXKD đi đường từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại.
- Đối với ngày đầu người lao động trở lại sản xuất, CSSXKD phải gửi Thông báo bằng văn bản hoặc tin nhắn cho người lao động. Thông báo hoặc tin nhắn làm việc là cơ sở để người lao động đi qua các chốt kiểm soát.
Sau đó, tất cả người lao động của CSSXKD phải ký giấy cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với người sử dụng lao động (theo mẫu đính kèm). Người lao động dùng giấy cam kết này liên hệ với Tổ trưởng tổ dân phố để xác nhận người lao động đang cư trú tại “vùng xanh”. CSSXKD chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những người lao động vi phạm cam kết đã ký.
- CSSXKD không sử dụng người lao động cư trú trong thôn, tổ dân phố “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”.
- Tạm thời chưa sử dụng mới lao động ngoài tỉnh; chỉ tiếp tục sử dụng lao động ngoài tỉnh đang làm việc tại CSSXKD. Trường hợp người lao động là các chuyên gia ngoài tỉnh, CSSXKD đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Trong thời gian trong nước xảy ra dịch Covid-19: Nếu không vì lý do công tác hay có việc đặc biệt quan trọng thì người lao động trong CSSXKD không đi ra ngoài tỉnh, ngoài huyện (trường hợp đi thì khi về phải thực hiện khai báo y tế, nếu đi về từ vùng dịch thì thực hiện cách ly và xét nghiệm theo quy định, chi phí cách ly và xét nghiệm do người lao động chi trả).
- Về đưa đón người lao động
+ Khuyến khích CSSXKD tổ chức xe đưa đón người lao động; trường hợp người lao động di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì chỉ được đi từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.
Riêng đối với CSSXKD trên địa bàn thành phố Nha Trang, hoặc lao động trong “vùng xanh” thuộc địa bàn thành phố Nha Trang, yêu cầu người sử dụng lao động phải bố trí phương tiện đưa đón.
+ Trường hợp CSSXKD bố trí phương tiện đưa đón người lao động: CSSXKD thống nhất với chính quyền cấp huyện nơi người lao động cư trú về điểm tập kết đón, trả người lao động.
Trên một phương tiện đưa đón chỉ có npười lao động của một CSSXKD. Đơn vị lập danh sách người lao động, bố trí cố định nhóm người lao động đi và về cùng xe; đo thân nhiệt khi lên xe, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “1 cung đường, 2 điểm đến”.
3. Về quy trình xử lý khi có ca mắc COVID-19 tại CSSXKD
- Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.
- Về thời gian tổ chức lại sản xuất sau khi có ca mắc: Tùy theo mức độ ca nhiễm COVID-19 và tình hình tổ chức phòng chống dịch COVID-19 trong CSSXKD, Trung tâm kiểm soát bệnh tật sẽ xem xét, xử lý dịch tể theo hướng “Lây nhiễm ở đâu, xử lý ở đó, tiếp tục hoạt động”, rút ngắn thời gian xử lý, sớm phục hồi hoạt động sản xuất.
4. Về hoạt động của các công trình xây dựng
- Trước mắt chỉ tổ chức thi công các công trình trọng điểm đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách. Việc quản lý và sử dụng lao động như mục 2 của Văn bản này. Các Chủ đầu tư đề xuất người quyết định đầu tư xác định các công trình trọng điểm.
Khuyến khích làm việc theo mô hình “3 tại chỗ”. Trường hợp không tổ chức “3 tại chỗ”, người lao động phải được xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính, xét nghiệm do cơ sở y tế thực hiện hoặc do doanh nghiệp tự thực hiện. Xét nghiệm đối với tất cả người lao động ngày đầu tiên vào làm việc; sau đó xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần đối với tất cả người lao động đi về hàng ngày.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong công trình xây dựng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giám sát thực hiện.
5. Tần suất lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong CSSXKD
- Đối với các đơn vị thực hiện theo phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”: Khi chưa xuất hiện trường hợp mắc COVID-19, tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, tối thiểu 7 ngày/lần cho toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ có tiếp xúc với người lao động tại CSSXKD và tối thiểu 20% người lao động tại CSSXKD có nguy cơ cao (lưu ý các đối tượng tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận chuyển, giao nhận hàng...).
- Đối với đơn vị thực hiện theo phương án “2 tại chỗ”: Khi chưa xuất hiện trường hợp mắc COVID-19, tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, tối thiểu 03 ngày/lần cho 100% những người tham gia cung cấp các dịch vụ có tiếp xúc với người lao động tại CSSXKD và người lao động tại CSXSKD.
- Thực hiện giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính phải thực hiện cách ly tạm thời tại phòng/khu vực cách ly tạm thời của CSSXKD và báo cáo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật hoặc Trung tâm Y tế trên địa bàn biết để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn để khẳng định.
- CSSXKD xây dựng Kế hoạch xét nghiệm cụ thể, đảm bảo thời gian, tần suất gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Y tế huyện nơi đặt trụ sở để giám sát.
6. Kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch tại cổng ra vào CSSXKD
- Thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động; nhũng người tiếp xúc, liên hệ với doanh nghiệp (khách đến làm việc, cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển hàng hóa, nhà thầu xây dựng...). Tất cả người lao động phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone hoặc phần mềm quản lý di biến động dân cư theo quy định của Chính phủ.
- Đối với những người không phải là người lao động của CSSXKD khi vào cơ sở phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính do cơ sở y tế đủ điều kiện cấp (trong vòng 3 ngày).
- Đối với những người có sự tiếp xúc, làm việc thường xuyên với người lao động trong CSSXKD như: cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển hàng hóa, nhà thầu xây dựng... lần đầu tiên đến CSSXKD yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính do cơ sở y tế đủ điều kiện cấp (trong vòng 3 ngày). Sau đó, định kỳ phải thực hiện xét nghiệm như người lao động của doanh nghiệp.
- Khử khuẩn đối với phương tiện vận tải trước khi vào CSSXKD.
- CSSXKD bố trí khu vực để giao nhận hàng, đảm bảo điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế thấp nhất người giao nhận hàng là người ngoài CSSXKD tiếp xúc với người trong CSSXKD.
- Trường hợp phát hiện người nghi nhiễm phải thực hiện cách ly tại phòng cách ly tạm thời của CSSXKD và thông báo kịp thời cho Bộ phận thường trực y tế tại CSSXKD, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật.
- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ tại CSSXKD và thông báo ngay cho Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định tại Phụ lục 2 Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế.
7. Thành lập và duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Tổ an toàn COVID
- Mỗi CSSXKD thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do chủ đơn vị làm Trưởng ban, có đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch. Thành viên gồm đại diện Công đoàn, đoàn thanh niên, một số tổ chức, cá nhân trực thuộc của đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.
- Mỗi CSSXKD thành lập ít nhất một Tổ an toàn COVID-19; tùy theo quy mô sản xuất, số lượng lao động, đặc thù bố trí sản xuất của CSSXKD mà quyết định thành lập các Tổ an toàn COVID-19 gắn với tổ sản xuất, phân xưởng sản xuất, khu vực sản xuất... đảm bảo phù hợp với tính chất hoạt động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
- Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa CSSXKD (Tổ an toàn COVID-19) với chính quyền địa phương (Tổ COVID cộng đồng) nơi người lao động cư trú để trao đổi thông tin xử lý kịp thời trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.
8. Thành lập Bộ phận y tế của CSSXKD
- CSSXKD thành lập Bộ phận y tế tại doanh nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp không thành lập được bộ phận y tế thì doanh nghiệp phải ký hợp đồng với một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực xử lý các trường hợp khẩn cấp phát sinh theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
- Sở Y tế phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, các CSSXKD thành lập Bộ phận y tế; hướng dẫn cho CSSXKD những cơ sở y tế đủ năng lực để ký hợp đồng; hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của bộ phận y tế, nhất là trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
9. Bố trí khu vực cách ly y tế tạm thời
- CSSXKD bố trí khu vực cách ly y tế tạm thời để cách ly y tế ngay khi phát hiện ca nhiễm, nghi nhiễm. Khu vực cách ly y tế tạm thời của CSSXKD phải nằm riêng biệt với khu làm việc, xưởng sản xuất, đảm bảo thông thoáng khí, có khu vực vệ sinh riêng... đảm bảo các quy định về cách ly y tế (nên bố trí gần cổng ra vào).
- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn hướng dẫn CSSXKD trong việc bố trí khu vực cách ly y tế tạm thời.
10. Về việc cung cấp và tiếp nhận thông tin
- Địa chỉ các trang web: Cổng thông tin điện tử phòng, chống dịch tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ (https://ncov.khanhhoa.gov.vn), Sở Y tế Khánh hòa (https://syt.khanhhoa.gov.vn/), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (https://www.ksbtkhanhhoa.vn).
Trên đây, là hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD.
Giao các Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư theo chức năng quản lý chuyên ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh về các Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư để tổng hợp giải quyết hoặc đề xuất với Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc giải quyết kịp thời, phù hợp./.
(Gửi kèm Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021; Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Công văn số 6666/BYT-MT ngay 16/8/2021 của Bộ Y tế).
 
	
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Công an tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố.
- LĐVP, Phòng KGVX;
- Lưu: VT.
	TRƯỞNG BAN




PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đinh Văn Thiệu


 
Số điện thoại đường dây nóng
	+ Công an tỉnh:
	0903.510.518

	+ Sở Giao thông vận tải:
	0913.489.178

	+ Sở Công Thương:
	0914.054.505

	+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
	0989.446.677

	+ Sở Y tế:
	0965.391.515

	+ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong:
	0938.872.495


+ Các huyện, thị xã, thành phố:
	Nha Trang:
	0889.995.885

	Cam Ranh:
	0905.273.886

	Ninh Hòa:
	0914.732.888

	Vạn Ninh:
	0918.807.773

	Diên Khánh:
	0935.600.926

	Cam Lâm:
	0905.780.858

	Khánh Vĩnh:
	0982.900.642

	Khánh Sơn:
	0983.867.816


 
MẪU CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
……, ngày ... tháng... năm 2021
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Họ và tên: …………………………………………………………………………..………………
Ngày tháng năm sinh: ……………… Giới tính ……………… Quốc tịch …………………….
Nơi cư trú/lưu trú (ghi rõ thôn, tổ dân phố): …………………………………………………….
Hiện nay, tôi đang cư trú/lưu trú tại thôn, tổ dân phố “vùng xanh”.
Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..
Vị trí công tác: ………………………………………………………………………………………
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Tôi sẽ cập nhật, theo dõi thông tin và thông báo với thủ trưởng đơn vị/người sử dụng lao động về mức độ nguy cơ đối với thôn, tổ dân phố trong trường hợp thôn, tổ dân phố tôi cư trú/lưu trú không còn trạng thái “vùng xanh”. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị/người sử dụng lao động và trước pháp luật.
Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản./.
 
	ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(ký tên và đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ
(ký, ghi rõ họ và tên)
	NGƯỜI CAM KẾT
(ký, ghi rõ họ và tên)


 


1 Cơ sở sản xuất kinh doanh trong hướng dẫn này được hiểu là các doanh nghiệp, nhà máy, công trình xây dựng trọng điểm... không thuộc các lĩnh vực bị tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị số 16, 15 và 19 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện... của Chủ tịch UBND tỉnh
